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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch

________________________

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 630/TTg ngày 31/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập danh mục bí mật

Nhà nước trong ngành Y tế;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Chỉ thị số

10/1998/CT-BYT ngày 28/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thông tin, báo cáo dịch và Quyết định

số 986/2002/QÐ-BYT ngày 26/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thông báo tình hình các bệnh truyền

nhiễm gây dịch.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng và Vụ trưởng

các Vụ thuộc Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam; Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng vệ

sinh, an toàn thực phẩm; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y

tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY CHẾ

THÔNG TIN, BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4880/2002/QÐ-BYT

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D19051


ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Chương I

Những quy định chung

Điều 1

Quy chế này quy định về chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch (sau đây viết tắt là

BTNGD) trong nước và thông báo BTNGD quốc tế.

Điều 2

Quy chế này áp dụng đối với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện

Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang và các Viện khác thuộc hệ thống Y tế dự phòng; Sở Y

tế; Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh); bệnh

viện tuyến trung ương; bệnh viện tỉnh; trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau

đây gọi chung là huyện); Phòng khám đa khoa khu vực; các trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi

chung là xã).

Điều 3

1. Trong Quy chế này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. Báo cáo BTNGD tuần là báo cáo BTNGD trong khoảng thời gian từ ngày thứ 2 đến ngày chủ nhật của

tuần.

3. Báo cáo BTNGD tháng là báo cáo BTNGD trong khoảng thời gian từ ngày đầu tiên đến ngày cuối

cùng của tháng.

4. BTNGD trong diện quản lý gồm các bệnh từ số thứ tự 1-24 trong Phụ lục 1 kèm theo Quy chế này và

những bệnh mới xuất hiện theo thông báo của Bộ Y tế. Riêng HIV/AIDS và Sốt rét được quy định báo

cáo theo hệ thống báo cáo riêng.

5. Thông báo BTNGD quốc tế là việc thông báo tình hình BTNGD cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các

tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, đoàn ngoại giao, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan thông tấn, báo

chí nước ngoài...

6. E-mail là hình thức thư điện tử để gửi báo cáo hoặc số liệu dưới dạng file đính kèm (attached file).

Điều 4

Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản

lý nhà nước trong việc chỉ đạo phòng chống BTNGD và thông tin, báo cáo BTNGD trên phạm vi cả

nước.



Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện

Pasteur Nha Trang và các Viện khác thuộc hệ thống Y tế dự phòng chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế về

công tác phòng chống BTNGD, xác minh các thông tin, báo cáo tình hình BTNGD tại khu vực phụ trách

và trực tiếp giúp địa phương dập dịch khi có dịch xảy ra.

Sở Y tế tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo phòng chống

BTNGD và thông tin, báo cáo dịch tại địa phương.

Chương II

Quy định về Thông tin, báo cáo dịch trong nước

Điều 5

Hệ thống thông tin, báo cáo BTNGD:

1. Hệ Y tế dự phòng:

a. Các trạm y tế xã có trách nhiệm giám sát BTNGD và báo cáo lên Trung tâm Y tế huyện (Ðội Y tế dự

phòng).

b. Các Trung tâm Y tế huyện (Ðội Y tế dự phòng) có trách nhiệm chỉ đạo y tế xã thực hiện giám sát

BTNGD trên địa bàn phụ trách và báo cáo lên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

c. Các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị  Y tế dự phòng trực thuộc và phối

hợp với các đơn vị thuộc hệ điều trị thực hiện giám sát BTNGD trên địa bàn phụ trách và báo cáo lên

Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur phụ trách khu vực và Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng).

d. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh,

Viện Pasteur Nha Trang và các Viện khác thuộc hệ thống Y tế dự phòng có trách nhiệm chỉ đạo các Trung

tâm Y tế dự phòng thuộc khu vực được phân công phụ trách và phối hợp với các đơn vị thuộc hệ Ðiều trị

thực hiện giám sát BTNGD và báo cáo lên Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng).

2. Hệ Ðiều trị:

Các phòng khám đa khoa khu vực; phòng khám, khoa lây, khoa nhi của bệnh viện huyện, tỉnh; Viện Y

học lâm sàng các bệnh nhiệt đới; các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ có cán bộ chuyên giám sát BTNGD và

thông báo kịp thời cho các đơn vị Y tế dự phòng cùng cấp khi có ca bệnh được chẩn đoán thuộc BTNGD

trong diện quản lý hoặc các bệnh lạ, chưa rõ nguyên nhân.

Điều 6

Thông tin, báo cáo dịch khẩn cấp:

Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện các bệnh, hội chứng thuộc diện kiểm dịch quốc tế, các BTNGD

thuộc diện quản lý, các bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân có số mắc hoặc tử vong cao bất thường tại địa

phương, các cơ sở y tế theo qui định tại Ðiều 5 của Quy chế này phải báo cáo khẩn cấp lên cơ quan y tế


